
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H2-01 Phòng: H2-01 Phòng: H401 Phòng: H401 Phòng:  H401 Phòng: H402 Phòng: H303

ĐH ÔTÔ    (4) ĐH ÔTÔ    (4) SCMĐH (4) SCMĐH (4) SCMĐH (4) SCMĐH  (4) ĐKGSHTL (4)

Thầy Đ.Hùng_Ca1 Thầy Đ.Hùng_Ca2 Th.Q.Chính_Ca1 Th.Q.Chính_Ca2 T, Q.Chính_Ca1 Th.Q.Chính_Ca2 Thầy Trung_Ca1

Hết TĐ từ 14/11 Hết TĐ từ 14/11

Phòng: H402 P:H401/H303 P: H401/ H303 Phòng: H2-002 Phòng: H303 Phòng: H2-002 Phòng: H304 Phòng: H402

SCMĐH   (4) SCMĐH (4) SCMĐH (4) HTĐHKKTT   (4) ĐKGSHTL  (4) HTĐHKKTT   (4) ĐKGSHTL  (4) SCMĐH  (4)

Th.Q.Chính_Ca1 Th. Q. Chính_Ca1 Th. Q.Chính_Ca2 Thầy Đức_Ca1 Thầy Long _Ca2 Thầy Đức _Ca2 Thầy Long_Ca1 Th.Q.Chính_ca2

Hết TĐ từ 14/11 ĐKGSHTL  (4) ĐKGSHTL  (4) Hết TĐ từ 711 Hết TĐ từ 14/11 Hết TĐ từ 14/11

Thầy Long_ Ca2 Thầy Long_ Ca1

                          LỚP 47 KTML1                       Từ tuần 14 (31/10/2022) đến hết tuần 16 (19/11/2022)              

                          LỚP 47 KTML2                       Từ tuần 14 (31/10/2022) đến hết tuần 16 (19/11/2022)       

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP CAO ĐẲNG K47

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H204 Phòng: H204 Phòng: H304 Phòng; H304 Phòng: H304 Phòng: H303 Phòng: H204 Phòng: H204

SCMĐH   (4) SCMĐH   (4) ĐKGSHTL  (4) ĐKGSHTL  (4) ĐKGSHTL  (4) ĐKGSHTL  (4) SCMĐH   (4) SCMĐH   (4)

Thầy V.Huy_ca1 Thầy V.Huy_Ca2 Thầy Hoàng_Ca1 Thầy Hoàng _Ca1 Thầy Hoàng_Ca2 Thầy Hoàng_Ca2 Thầy V.Huy_ca1 Thầy V.Huy_Ca2

Hết TĐ từ 14/11 Hết TĐ từ 14/11 Dừng từ 14/11 Dừng từ 14/11 Hết TĐ từ 07/11 Hết TĐ từ 07/11

Phòng: H2-003 Phòng: H304 Phòng: H2-003 Phòng: H303 Phòng: H204 Phòng: H204

HTĐHKKTT  (4) ĐKGSHTL (4) HTĐHKKTT  (4) ĐKGSHTL  (4) SCMĐH  (4) SCMĐH    (4)

Thầy Tú Cô Ngọc Thầy Tú Cô Ngọc Thầy V.Huy Thầy V.Huy

Hết TĐ từ 14/11 Hết TĐ từ 14/11 Hết TĐ từ 14/11 Hết TĐ từ 14/11 Dừng từ 14/11

Phòng: H303 Phòng: H102 Phòng: 102B Phòng: H303 Phòng: H303

ĐKTCTSRBCN (4) MTTCN  (3) MTTCN   (3) ĐKTCTSRBCN (4) ĐKTCTSRBCN (4)

Thầy Hiệu Cô.N.Hương Cô N.Hương Thầy Hiệu Thầy Hiệu

Dừng từ 7/11

                       LỚP 47 KTML3                            Từ tuần 14 (31/10/2022) đến hết tuần 16 (19/11/2022)                                  

     LỚP 47 KTML4                             Từ tuần 14 (31/10/2022) đến hết tuần 16 (19/11/2022)          

    LỚP 47 TĐH                                  Từ tuần 14 (31/10/2022) đến hết tuần 16 (19/11/2022)       

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H303 Phòng: H301 Phòng: H301 Phòng: H304 Phòng: H502 Phòng: H501

ĐKĐKN  (4) TBĐ   (4) TBĐDD    (4) ĐKĐKN  (4) TBĐ   (4) TBĐDD    (4)

Thầy Hoàng Thầy Hiệu Thầy Long Thầy Hoàng Thầy Hiệu Thầy Long

Phòng: H303 Phòng: H301 Phòng: H301 Phòng: H304 Phòng: H502

ĐKĐKN  (4) TKLĐTĐ   (4) TKLĐTĐ   (4) ĐKĐKN  (4) ĐCB  (4)

Thầy Hoàng Thầy Hiệu Thầy Hiệu Thầy Hoàng Cô Oanh

Hết TĐ từ 14/11

Phòng: H405 Phòng: K02 Phòng: K02 Phòng: K02 Phòng:H502/K02 Phòng: H405

KTCad/Cam/

CNC              (4)
GCCK   (4) GCCK   (4) GCCK   (4) ĐCB  (4)

KTCad/Cam/

CNC              (4)

Thầy Tòng Thầy Tòng Thầy Tòng Thầy Tòng Cô Oanh Thầy Tòng

Hết TĐ từ 14/11 Vào TĐ từ 14/11

GCCK   (4)

Thầy Tòng

Vào TĐ từ 14/11

Phòng: H406 Phòng: H406 Phòng: H406 Phòng: H406 Phòng: H406 Phòng: H503

LT Web  (4) ĐHHĐ     (4) LT Web  (4) LT Windows (4) LT Windows  (4) XLA  (4)

Thầy H.Thanh Cô.V.Hồng Thầy H.Thanh Cô V.Hồng Cô V.Hồng Cô N.Hạnh

 LỚP 47CNTT                       Từ tuần 14 (31/10/2022) đến hết tuần 16 (19/11/2022)     

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 47 ĐĐT1                           Từ tuần 14 (31/10/2022) đến hết tuần 16 (19/11/2022)     

LỚP 47 ĐTCN                       Từ tuần 14 (31/10/2022) đến hết tuần 16 (19/11/2022)       

LỚP 47 CĐT                     Từ tuần 14 (31/10/2022) đến hết tuần 16 (19/11/2022)     



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H501 Phòng: H204 Phòng: H502 Phòng:H502

ĐCB    (4) SCTVLCD-Led(4) TBĐDD      (4) ĐCB    (4)

Cô Oanh Thầy V.Huy Cô Oanh Cô Oanh

Vào TĐ từ 14/11 Hết TĐ từ 14/11 Vào TĐ từ 14/11

Phòng:  H201 Phòng: H202 Phòng: H204 Phòng:   H202 Phòng: H201

SCĐTDĐ   (4) MTHS SCTBĐCNC (4) MTHS  (4) SCĐTDĐ  (4)

Cô Nhật Cô Lan Thầy V.Huy Cô Lan Cô Nhật

Dừng từ 14/11

Phòng: H304 Phòng: H502 Phòng: H502 Phòng: H502 Phòng: H304

ĐKLTPLC  (4) ĐTCS    (4) ĐTCS    (4) ĐTCS    (4) ĐKLTPLC   (4)

Cô Ngọc Cô Nguyệt Cô Nguyệt Cô Nguyệt Cô Ngọc

Hết TĐ từ 21/11 Hết TĐ từ 21/11

Ghi chú:

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Thứ 6

LỚP 47 ĐTTT                      Từ tuần 14 (31/10/2022) đến hết tuần 16 (19/11/2022)     

 LỚP 47ĐCN                    Từ tuần 14 (31/10/2022) đến hết tuần 17 (26/11/2022)     

Nguyễn Đăng Lăng Nguyễn Hồng Hạnh

(Đã ký)

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày 27 tháng  10  năm 2022

PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

(Đã ký)

LỚP 47 ĐĐT2                           Từ tuần 14 (31/10/2022) đến hết tuần 16 (19/11/2022)     

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5


